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MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC

학습의목표

• Kỹ năng: Cách hỏi thăm và giới thiệu người khác;

• Từ vựng: Từ vựng chỉ các mối quan hệ, từ vựng liên quan đến

thăm hỏi, các mối quan hệ và lời chào;

• Ngữ pháp: 의, -(으)ㄹ때, -아/어주다;

• Văn hóa: Phép tắc trong việc thăm hỏi của người Hàn Quốc



1. TỪ VỰNG



TỪ VỰNG CƠ BẢN – 기본어휘



TỪ VỰNG CƠ BẢN – 기본어휘

(1) 남편:

- 이분은우리남편입니다.

(2) 아내:

- 우리아내는학교선생님이에요.

(3) 선배:

- 그는나의고등학교선배이에요.

(4) 후배:

- 제여자친구가저의대학교후배였어요.



TỪ VỰNG CƠ BẢN – 기본어휘

(5) 주인:

- 이식당의주인은바로저예요.

(6) 손님:

- 오늘손님많이왔어요.

(7) 상사:

- 박사장님은제상사입니다.

(8) 부하:

- 부하직원은몇명이나됩니까?



TỪ VỰNG CƠ BẢN – 기본어휘



TỪ VỰNG CƠ BẢN – 기본어휘

(1) 초대하다:

- 초대해주셔서감사합니다.

(2) 초대를받다:

- 친구한테서생일파티에초대를받았습니다.

(3) 방문하다:

- 베트남에서집을방문할때무엇을가져가요?



TỪ VỰNG CƠ BẢN – 기본어휘

(4) 소개하다:

- 우리가족을소개해드리겠습니다.

(5) 소개를받다:

- 지난주에소개를받았어요.

(6) 인사하다:

- 이분은미나씨예요. 두분인사하세요.



잘먹겠습니다

잘먹었습니다

실례하겠습니다

실례했습니다

인사말 – CÁC MỐI QUAN HỆ

VÀ LỜI CHÀO HỎI

Tôi sẽ ăn rất ngon (nói trước khi dùng bữa);

Tôi đã ăn rất ngon (nói sau khi ăn xong);

Xin lỗi / xin thất lễ;

Xin lỗi vì đã làm phiền.



가져오다

걱정

넣다

닫다

댁

새단어

들다

들어가다

만지다

먼저

명함

벗다

비슷하다

사용하다

상담

상담소



새단어

(1) 가져오다:

- 돈을가져오세요.

(2) 걱정:

- 어제왜늦게왔어요? 많이걱정했어요.

(3) 넣다:

- 커피에설탕을넣으세요.

(4) 닫다:

- 추워요. 문을닫으세요.



새단어

(5) 댁:

- 댁이어디세요?

(6) 들다:

- 마음에들어요?

(7) 들어가다:

- 들어가세요.

(8) 만지다:

- 잠깐만져도돼요?



새단어

(9) 먼저:

- 먼저가겠습니다.

(10) 명함:

- 이거제명함입니다.

(11) 벗다:

- 옷을벗어요.

(12) 비슷하다:

- 당신경우는내경우와많이비슷해요.



새단어

(13) 사용하다:

- 이문을사용하지않습니다.

(14) 상담:

- 어제상담을받았습니다.

(15) 상담소:

- 내일상담소에서만나기로했어요.



설탕

소리를내다

심심하다

씻다

악수하다

새단어

안내

연락

예절

올림

일찍

정장

조심하다

직원

찍다

켜다

크림



새단어

(1) 설탕:

- 설탕을커피에넣었어요.

(2) 소리를내다:

- 큰소리를내지마세요.

(3) 심심하다:

- 심심할때뭐해요?

(4) 씻다:

- 아침을먹기전에손을씻어요.



새단어

(5) 악수하다:

- 두분악수했어요?

(6) 안내:

- 안내해드리겠습니다.

(7) 연락:

- 어제재현오빠한테연락을못받았어요?

(8) 예절:

- 예절을지켜야합니다.



새단어

(9) 올림:

- 수고많으셨습니다. 감사합니다. 박형남올림

(10) 일찍:

- 일찍일어났습니다.

(11) 정장:

- 정장한벌을샀어요?

(12) 조심하다:

- 감기조심하세요.



새단어

(13) 직원:

- 회사에직원은몇명입니까?

(14) 찍다:

- 사진을찍읍시다.

(15) 켜다:

- 텔레비전을커보세요.

(16) 크림:

- 크림이네요.



2. NGỮ PHÁP



NGỮ PHÁP CƠ BẢN – 기본문법

Ngữ pháp: 의

• Là tiểu từ thể hiện sự phụ thuộc hoặc sở hữu của

danh từ đứng trước nó và danh từ đứng sau nó;

• Nghĩa tương đương trong tiếng Việt: “của”;

• 의 có thể được giản lược trong một vài trường hợp.



NGỮ PHÁP CƠ BẢN – 기본문법

VD:

1) 오늘은친구의생일입니다;

2) 김선생님의가방이책상위에있어요; 

3) 토요일에남씨의친구를만나려고해요;

4) 아버지의동생은작은아버지입니다; 

5) 저책이흐엉씨의것입니다.



NGỮ PHÁP CƠ BẢN – 기본문법

저의 được rút gọn thành 제,

나의 được rút gọn thành 내, và đều có nghĩa là của tôi.

1) 제이름은흐엉입니다; 

2) 그사람은내동생이에요; 

3) 제가족을소개하겠습니다; 

4) 이것이내전화번호예요;

5) 내친구의이름은유나예요.



NGỮ PHÁP CƠ BẢN – 기본문법

Ngữ pháp: –(으)ㄹ때

• Nghĩa tương đương trong tiếng Việt: “Khi”;

• Kết hợp với thân động từ hoặc tính từ để biểu hiện thời điểm

xảy ra một sự việc nào đó hoặc thời điểm tiếp tục một trạng

thái nào đó;

• Gắn –을 때 vào sau thân của động từ hoặc tính từ kết thúc

bằng một phụ âm và –을 때 vào sau thân động từ hoặc tính từ

kết thúc bằng một nguyên âm;

• Thân của dộng từ và tính từ mà kết thúc bằngㄹ thì gắn –을때
và loại bỏㄹ của từ gốc.



NGỮ PHÁP CƠ BẢN – 기본문법

Nguyên thể –(으) ㄹ때

가다 갈때

오다 올때

먹다 먹을때

읽다 읽을때

공부하다 공부할때

살다 살때

듣다 들을때



NGỮ PHÁP CƠ BẢN – 기본문법

1) 아플때이약을드세요. 

2) 밥을먹을때전화가왔어요.

3) A: 언제태권도를배웠어요?

B: 한국에서살때태권도를배웠어요?

4) 이옷을만들때정말힘들었어요.



NGỮ PHÁP CƠ BẢN – 기본문법

5) 한국말을들을때좀어려워요.

6) 날씨가더울때수영장에가요.

7) 운전할때술을마시면안돼요.

8) 미나씨가웃을때제일예뻐요.



NGỮ PHÁP CƠ BẢN – 기본문법

• Cấu trúc “–(으)ㄹ 때” có thể sử dụng với thì quá

khứ (았/었/였).

(9) 저는어렸을때영웅이되고싶었어요.

(10) 제주도에여행갔을때사진을많이찍었습니다.

(11) 그남자를만났을때자신감이없었어요.

(12) 한국처음왔을때날씨가아주추웠어요.



NGỮ PHÁP CƠ BẢN – 기본문법

• Danh từ có thể được gắn trực tiếp với때:

(13) 방학때뭐해요?

(14) 일곱살때광주에서살았어요.

(15) 중학교때찍은사진입니다.

(16) 휴가때고향에안가요?



NGỮ PHÁP CƠ BẢN – 기본문법

• Chúng ta có thể sử dụng cấu trúc ‘–(으) ㄹ때’ kết

hợp với마다, 까지, 부터:

(17) 부산에갈때마다항상비가오는날이에요.

(18) 돈많이벌때까지기다려줘…



NGỮ PHÁP CƠ BẢN – 기본문법

• Chúng ta lưu ý không sử dụng cấu trúc ‘–(으) ㄹ때’

kết hợp với오전, 오후, 아침:

(19) 오전때공부합니다. (X)

(20) 아침때운동해요. (X)



NGỮ PHÁP CƠ BẢN – 기본문법

Ngữ pháp: - 아/어주다

• Gắn với thân của động từ để biểu hiện việc thực

hiện một hành vi nào đó cho người khác;

• Khi thân của động từ kết thúc bằng nguyên âm ㅏ
hay ㅗ thì thêm –아주다, trường hợp không phải là

ㅏ, ㅗ thì thêm –어 주다 và với động từ có 하다
thì đổi thành 해주다.



NGỮ PHÁP CƠ BẢN – 기본문법

Nguyên thể –아/어주다

가다 가주다

오다 와주다

먹다 먹어주다

읽다 읽어주다

이야기하다 이야기해주다

돕다 도와주다

듣다 들어주다



NGỮ PHÁP CƠ BẢN – 기본문법

1) 창문을좀닫아주세요.

2) 나는친구의가방을들어줍니다.

3) 초대해주셔서감사합니다. 

4) 이것좀도와주세요.



NGỮ PHÁP CƠ BẢN – 기본문법

5) A: 제가사진을찍어드릴까요?

B: 네, 부탁합니다. 

6) 지우개좀빌려주시겠어요?

7) 밀크티를사주세요.

8) 엄마가밥을해주십니다.



NGỮ PHÁP CƠ BẢN – 기본문법

• Trong trường hợp người tiếp nhận tác động của

hành vi có vị trí cao hơn hoặc nhiều tuổi hơn chủ

thể thực hiện hành động thì ta sử dụng cấu trúc –

아/어드리다 thay cho –아/어주다.

V + 아/어주다 → V + 아/어드리다

(9) 제가도와드릴까요?

(10) 제가사진을찍어드릴까요?



3. LUYỆN TẬP



말하기

I. 알아봅시다 Làm quen
1. Chọn từ thích hợp và nói theo mẫu dưới đây:



말하기

I. 알아봅시다 Làm quen
2. Hãy chọn và viết lời chào hỏi phù hợp với các tình huống sau đây:



말하기

II. 이야기해봅시다

1. Sử dụng các biểu hiện theo mẫu dưới đây để luyện tập hội thoại:



말하기

II. 이야기해봅시다
1. Sử dụng các biểu hiện theo mẫu dưới đây để luyện tập hội thoại:



말하기

II. 이야기해봅시다
1. Sử dụng các biểu hiện theo mẫu dưới đây để luyện tập hội thoại:



말하기

II. 이야기해봅시다
2. Hãy nói những điều cần chú ý khi nhận lời mời đến thăm nhà

của người Hàn Quốc:



말하기

II. 이야기해봅시다
2. Hãy nói những điều cần chú ý khi nhận lời mời đến thăm nhà

của người Hàn Quốc:



말하기

II. 이야기해봅시다
2. Hãy nói những điều cần chú ý khi nhận lời mời đến thăm nhà

của người Hàn Quốc:



말하기

III. 더알아봅시다

Bạn đến thăm nhà một người Hàn Quốc. Hãy tự giới thiệu về mình

với người bạn gặp ở đó.



말하기

III. 더알아봅시다

Bạn đến thăm nhà một người Hàn Quốc. Hãy tự giới thiệu về mình

với người bạn gặp ở đó.



듣기

I. 알아봅시다

1. Hãy nghe và

nối với bức

tranh phù hợp:



듣기

I. 알아봅시다

2. Hãy nghe đoạn

hội thoại và nối

quan hệ phù hợp

với Jeongu:



듣기

II. 들어봅시다

1. Hãy nghe 4 đoạn hội thoại, tìm bức tranh phù hợp và điền số thứ tự:



듣기

II. 들어봅시다

2. Hãy nghe hội

thoại và chọn

phương án

đúng, sai. Nếu

đúng đánh dấu

O, sai đánh dấu

X.



듣기

III. 더알아봅시다

1. Hãy nghe và điền vào chỗ trống



듣기

III. 더알아봅시다

1. Hãy nghe và điền vào chỗ trống



듣기

III. 더알아봅시다

2. Hãy nghe hội thoại sau và trả lời câu hỏi



읽기

I. 알아봅시다
1. Hãy đọc những câu sau và nối với bức tranh phù hợp:



읽기

I. 알아봅시다

2. Đọc đoạn văn dưới đây và chọn phương án đúng sai. Nếu đúng

đánh dấu O, sai đánh dấu X:



읽기

II. 알아봅시다

2. Đọc đoạn văn dưới đây và chọn phương án đúng sai. Nếu đúng

đánh dấu O, sai đánh dấu X:



읽기

II. 읽어봅시다
Hãy đọc đoạn văn nói về phép lịch sự khi đến thăm một công ty

hoặc một gia đình của người Hàn Quốc và trả lời câu hỏi.



읽기

II. 읽어봅시다

1. Hãy đọc những câu sau. Nếu phù hợp với việc đến thăm nhà thì

điền từ집, nếu phù hợp với việc đến thăm công ty thì điền회사.



읽기

II. 읽어봅시다

2. Hãy viết câu trả lời đúng.



읽기
III. 더알아봅시다
Hãy đọc 2 bức thư điện tử (e-mail) sau đây và trả lời câu hỏi.



읽기

III. 더알아봅시다

1. Hãy đọc các câu dưới đây và lựa chọn phương án đúng, sai. Nếu

đúng điền O, sai điền X.



읽기

III. 더알아봅시다

2. Hãy nói những điểm cần chú ý khi đến thăm nhà hoặc công ty ở

Việt Nam



쓰기

I. 알아봅시다
1. Khi bạn bị đau hoặc bị thương, không thể làm được việc gì, gia

đình hay bạn bè của bạn sẽ làm gì? Hãy xem tranh và viết theo mẫu.



쓰기
I. 알아봅시다
2. Khi nào cần dùng đến những đồ vật sau đây? Hãy nối với cầu

phù hợp theo mẫu.



쓰기

II. 써봅시다

1. Hãy dịch những câu sau ra tiếng Hàn.



쓰기

II. 써봅시다

2. Hãy viết về một người bạn theo mẫu dưới đây.



쓰기

II. 써봅시다
3. Hãy viết một đoạn văn về người đã giúp đỡ mình nhiều nhất.

(1) Trước tiên, hãy đọc nội dung những thông tin đã cho trong bảng

dưới đây.



쓰기

II. 써봅시다
3. Hãy viết một đoạn văn về người đã giúp đỡ mình nhiều nhất.

(2) Hãy hoàn thành đoạn văn sau đây với những thông tin đã cho ở

bảng trên.



쓰기

II. 더알아봅시다
1. Để chuẩn bị viết một đoạn văn về người đã giúp đỡ mình nhiều

nhất, trước tiên hãy ghi vào bảng sau đây nội dung bạn định viết.



쓰기

II. 더알아봅시다
2. Hãy hoàn thành đoạn văn sau đây với những thông tin đã cho ở

bảng trên.



발음

1. Hãy nghe và lưu ý phần gạch chân.



발음

2. Hãy nghe và đọc theo những câu sau đây.



발음

3. Hãy đọc to những câu sau đây.



감사합니다


